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T ng Quan V  Môn H c Qu n Trổ ề ọ ả ị
Doanh Nghi pệ

 



 1. Ph ng pháp nghiên c u môn h cươ ứ ọ
        1.1 Đ i t ng nghiên c u môn h cố ượ ứ ọ

  1.2 Ph m vi nghiên c uạ ứ
  1.3 Ph ng pháp nghiên c u môn h cươ ứ ọ

* Quan đi m h  th ngể ệ ố
* Quan đi m t ng h pể ổ ợ
* Quan đi m l ch sể ị ử

 2. S  c n thi t c a môn h c qu n tr  doanh nghi pự ầ ế ủ ọ ả ị ệ
  2.1 S  c n thi t c a môn h cự ầ ế ủ ọ
  2.2 Hi u qu  c a ho t đ ng qu n tr  trong doanh nghi pệ ả ủ ạ ộ ả ị ệ
  2.3 Tính khoa h c và tính ngh  thu t c a môn h cọ ệ ậ ủ ọ

 * Tính khoa h cọ
 * Tính ngh  thu tệ ậ



  

 3. Các lo i hình doanh nghi pạ ệ
        3.1 Khái ni mệ

   * Doanh nghi p là gì?ệ
   * Kinh doanh là gì?

        3.2 Các lo i hình doanh nghi pạ ệ
   * Phân tích các lo i hình s  h uạ ở ữ

+ Doanh nghi p t  nhânệ ư
+ Doanh nghi p s  h u nhà n c (Qu c doanh)ệ ở ữ ướ ố
+ Doanh nghi p s  h u t p th  (Chung nhi u ng i)ệ ở ữ ậ ể ề ườ

   * Phân lo i ch c năngạ ứ
+ Doanh nghi p s n xu tệ ả ấ
+ Doanh  nghi p d ch vệ ị ụ
+ Doanh nghi p th ng m iệ ươ ạ

 4. Môi tr ng kinh doanh c a doanh nghi pườ ủ ệ
        4.1  Môi tr ng vĩ môườ



+ Y u t  kinh tế ố ế     + Y u t  pháp lu t ế ố ậ
+ Y u t  chính trế ố ị     + Y u t  xã h iế ố ộ
+ Y u t  môi tr ng t  nhiênế ố ườ ự     + Y u t  k  thu t, công ế ố ỹ ậ

nghệ
4.2 Môi tr ng vi môườ

+ C nh tranh (potential competitors)   + Khách hàngạ
   + Cung ngứ          + S n ph m thay thả ẩ ế

+ C  s  v t ch t h  t ngơ ở ậ ấ ạ ầ
      - C a xã h iủ ộ
      - C a doanh nghi pủ ệ

4.3 Môi tr ng tác nghi p hay môi tr ng n i b  c a doanh nghi pườ ệ ườ ộ ộ ủ ệ
+ H  th ng t  ch c c a doanh nghi pệ ố ổ ứ ủ ệ
+ Văn hoá c a doanh nghi pủ ệ
+ Tinh th n đoàn k t và k  c ng trong doanh  nghi pầ ế ỷ ươ ệ
+ M c tiêu k t qu  và hi u qu  c a doanh nghi pụ ế ả ệ ả ủ ệ



Câu h i ôn t pỏ ậ :

1.  Môi tr ng kinh doanh là gì? Doanh nghi p có c n quan tâm đ n môi ườ ệ ầ ế
tr ng kinh doanh hay không? T i sao? (2đ_tg 15’).ườ ạ

2. Phân lo i doanh nghi p theo hình th c s  h u? Theo anh/ch  có c n đ y ạ ệ ứ ở ữ ị ầ ẩ
m nh lo i hình doanh nghi p t  nhân và c  ph n trong đi u ki n kinh ạ ạ ệ ư ổ ầ ề ệ
t  hi n nay hay không? Vì sao? (2đ_tg 15’).ế ệ

3. Doanh nghi p là gì? Kinh doanh là gì? Sau khi ra tr ng anh/ch  mu n ệ ườ ị ố
tr  thành ch  doanh nghi p có đ c không? (2đ_tg 15’).ở ủ ệ ượ

4. Anh/ch  cho bi t 3 y u t  quan tr ng nh t trong môi tr ng kinh doanh ị ế ế ố ọ ấ ườ
đ  đ m b o cho ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p đ c n ể ả ả ạ ộ ủ ệ ượ ổ
đ nh? (2đ_tg 15’).ị

5. Môi tr ng vĩ mô là gì? Vi mô là gì? (2đ_tg 15’).ườ





Ch ng 2ươ

CÁC CH C NĂNG C A Ứ Ủ
QU N TRẢ Ị

 



 

A_ CH C NĂNG HO CH Đ NHỨ Ạ Ị

  1. M t s  khái ni m c n bi t khi nghiên c u ho ch đ nhộ ố ệ ầ ế ứ ạ ị
1.1 Ho ch đ nhạ ị
1.2 S  khác bi t gi a ho ch đ nh chi n l c và k  ho chự ệ ữ ạ ị ế ượ ế ạ
1.3 Chính sách

1.4 Th  t củ ụ
1.5 Ch  tr ng và ch ng trình hành đ ngủ ươ ươ ộ
1.6 Các giai đo n c a vi c ho ch đ nhạ ủ ệ ạ ị

- Giai đo n 1: Ho ch đ nh chi n l cạ ạ ị ế ượ
- Giai đo n 2: Thi t l p ch ng trìnhạ ế ậ ươ
- Giai đo n 3: Ngân sáchạ



 2. Hoach đ nh chi n l c kinh doanhị ế ượ
2.1 Ho ch đ nh chi n l cạ ị ế ượ
2.2 Ho ch d nh tác nghi pạ ị ệ
2.3 Ti n trình ho ch đ nh chi n l c kinh doanh g m 9 b c:ế ạ ị ế ượ ồ ướ

(hình trang 7)
B1 Nh n th c m t s  c  h i kinh doanh trên th  tr ng ậ ứ ộ ố ơ ộ ị ườ
B2 Thi t l p m c tiêuế ậ ụ
B3 Phát tri n các ti n đ  đ  ho ch đ nhể ề ề ể ạ ị
B3 Xác đ nh các ph ng ánị ươ
B4 So sánh và đánh giá các ph ng ánươ
B5 L a ch n ph ng ánự ọ ươ
B6 Ho ch đ nh các k  ho ch ph  trạ ị ế ạ ụ ợ
B7 L ng giá b ng ho ch đ nh ngân quượ ằ ạ ị ỹ
B8 Th c hi n chi n l c (hình trang 8)ự ệ ế ượ

2.4 Nh ng quy t c c n tuân th  khi ti n hành ho ch đ nhữ ắ ầ ủ ế ạ ị



              TI N TRÌNH HO CH Đ NH CHI N L CẾ Ạ Ị Ế ƯỢ

B c 1ướ B c 2ướ B c 3ướ

Thiêt l p các ậ
m c tiêu:ụ
- M c tiêu choụ
đ n v , c  s ,ơ ị ơ ở
b  ph nộ ậ

Phát tri n các ti nể ề
đ  đ  ho ch đ nh:ế ể ạ ị
- Các k  ho ch ế ạ
đ c tri n khai,ượ ể
th c hi n nh  ự ệ ư
th  nào?  môi ế Ở
tr ng nàoườ

B c 4ướ

Xác đ nh các ị
ph ng án.ươ
Nghiên c u u ứ ư
nh c đi m cácượ ể
p/a đ  ch n m tể ọ ộ
s  p/a có tri nố ể
v ng. ọ

B c 5ướ

- So sánh và đánh
giá các ph ng án.ươ
- Ch n ph ng ánọ ươ
t i u phù h p v iố ư ợ ớ
m c tiêu, kh  năngụ ả
c a doanh nghi pủ ệ
trên c  s  phân tích ơ ở

B c 6ướ

- L a ch n cácự ọ
ph ng án.ươ
- Ch n ch ngọ ươ
trình hành đ ngộ
m c tiêu màụ
doanh nghi pệ
ph i theo đu i.ả ổ

Nh n th c c  h iậ ứ ơ ộ
 trên c  s  kh o ơ ở ả
sát th  tr ng :ị ườ
- S  c nh tranh.ự ạ
- Nhu c u kháchầ
hàng.
- Năng l c c a taự ủ



TI N TRÌNH HO CH Đ NH CHI N L CẾ Ạ Ị Ế ƯỢ

B c 7ướ B c 8ướ B c 9ướ

L ng hoá b ngượ ằ
ho ch đ nh ngânạ ị
qu .ỹ
- Chi phí lao đ ng.ộ
- Chi phí v t t .ậ ư
- Chi phí trang
thi t b .ế ị
- Chí phí tác nghi p.ệ
- Các chi phí khác.

Th c hi nự ệ
chi n l cế ượ

Ho ch đ nh k  ạ ị ế
h ach ph  tr :ọ ụ ợ
- Cung ng v t t ,ứ ậ ư
máy móc hi t b .ế ị
- Đ o t o, hu n luy n.ạ ạ ấ ệ
- Phát tri n s n ph m.ể ả ẩ
- Các k  ho ch khác.ế ạ



 N i dung ph i th t c  thộ ả ậ ụ ể
 Theo đúng qui trình 6 b cướ

QUY TRÌNH RA QUY T Đ NHẾ Ị

Có
nhu
c uầ

quy tế
đ nhị

Nh nậ
rõ

tiêu
chu nẩ

c aủ
quy tế
đ nhị

L ngượ
hoá

nh ngữ
tiêu

chu nẩ

Phát
hi nệ

nh ngữ
khả
năng
quy tế
đ nhị

Đánh
giá
khả
năng
ch nọ
l aự

Ch nọ
l aự
khả
năng
t iố
 uư

1 2 3 4 5 6

    2.4 Nh ng nguyên t c c n tuân th  khi ti n hành ho ch đ nhữ ắ ầ ủ ế ạ ị
3. Các y u t  tác đ ng đ n vi c thay đ i m t chi n l c      ế ố ộ ế ệ ổ ộ ế ượ
    3.1 Các y u t  tác đ ng đ n vi c thay đ i chi n l c ế ố ộ ế ệ ổ ế ượ
      (hình trang 9)



CÁC TÁC NHÂN GÂY NÊN S  THAY Đ I C A M T Ự Ổ Ủ Ộ
CHI N L CẾ ƯỢ

S  thay đ i c pự ổ ấ
qu n trả ị

hay ch  s  h uủ ở ữ

Thay đ i c aổ ủ
môi tr ngườ

vĩ mô

Thay đ i c aổ ủ
môi tr ng vi môườ

Thay đ iổ
chi n l cế ượ

phù h pợ

T ng k tổ ế
- K t quế ả

Ho ch đ nhạ ị
chi n l cế ượ

Ho ch đ nhạ ị
tác nghi pệ

Th c hi nự ệ
chi n l cế ượ

Các k  ho chế ạ
ph  trụ ợ



B  ph n l p k  ho chộ ậ ậ ế ạ
H i đ ngduy t xétộ ồ ệ

k  ho chế ạ
Lãnh đ oạ

Không

Đ ng ýồ

Đ  ngh  đ c chu nề ị ươ ẩ
y  giai đo n m tở ạ ộ

T ng h p cac ý ki n,ổ ợ ế
đ  ngh  b  sungề ị ổ

có l i cho k  ho chợ ế ạ

k  ho ch đ cế ạ ượ
chu n y  c pẩ ở ấ

vi mô  t m vĩ môở ầ

Ki m tra l iể ạ
và đánh giá

Th ng nh tố ấ
quy t đ nhế ị

Phát tri n cácể
m c tiêu dài h nụ ạ

Phân tích
đánh giá

Th ng nh tố ấ
Quy t đ nhế ị

Không Đ ng ýồ

T p h p các t  li u cóậ ợ ư ệ
liên quan đ n k  ho chế ế ạ

Phân tích và
đánh giá

Th ng nh tố ấ
quy t đ nhế ị

Không

Đ ng ýồ



 

 1. C u t  ch c c a doanh nghi pấ ổ ứ ủ ệ

        Nguyên t c và các y u t  nh h ng:ắ ế ố ả ưở

- Nguyên t cắ

- Các y u t  nh h ng đ n c  c u t  ch cế ố ả ưở ế ơ ấ ổ ứ

  2. Các lo i c u trúc t  ch cạ ấ ổ ứ

      2.1 T m h n qu n trầ ạ ả ị

                                          Qu n lý siêu thả ị

                     2 c pấ

                                      Nhân viên bán hàng

                                         (hình 9c 3 c p)ấ

      2.2 C u trúc t  ch c đ n gi nấ ổ ứ ơ ả

B_ CH C NĂNG T  CH C DOANH NGHI PỨ Ổ Ứ Ệ



T  CH C CÓ 3 C P QU N TRỔ Ứ Ấ Ả Ị

TR NGƯỞ
C A HÀNG 1Ử

TR NG ƯỞ
C A HÀNG 2Ử

TR NG ƯỞ
C A HÀNG 3Ử

5 NHÂN VIÊN
BÁN HÀNG

5 NHÂN VIÊN
BÁN HÀNG

5 NHÂN VIÊN
BÁN HÀNG

QU N LÝ SIÊU THẢ Ị



HO T Đ NGẠ Ộ
KÉM HI U QUỆ Ả

HO T Đ NGẠ Ộ
HI U QU  H NỆ Ả Ơ

XÂY D NGỰ
CHI NẾ
L CƯỢ
M IỚ

PHÁT SINH
V N ĐẤ Ề
HÀNH
CHÍNH

C  C UƠ Ấ
T  CH CỔ Ứ

C  KHÔNGỦ
ĐÁP NGỨ

HÌNH
THÀNH
C  C UƠ Ấ

T  CH CỔ Ứ
M IỚ



    2.3 C u trúc t  ch c theo ch c năng (hình trang 10a)ấ ổ ứ ứ
    2.4 C u trúc t  ch c theo phân ngành tr c tuy n (hình 10 b+c)ấ ổ ứ ự ế

2.4.1 Mô hình t  ch c theo s n ph mổ ứ ả ẩ
2.4.2 Mô hình t  ch c phân ngành theo khu v c th  tr ngổ ứ ự ị ườ
2.4.3 Mô hình t  ch c theo khách hàng. (hình 10d)ổ ứ

    2.5 C u trúc t  ch c h n h p tr c ti n hay ch c năngấ ổ ứ ỗ ợ ự ế ứ
 (hình trang 10e)



C U TRÚC T  CH C THEO CH C NĂNGẤ Ổ Ứ Ứ

TÀI VỤ

GIÁM Đ CỐ

KINH DOANH K  THU TỸ Ậ MARKETING

SIÊU THỊ C A HÀNG Ử TH NG XÁƯƠ



C U TRÚC T   CH C PHÂN NGHÀNH Ấ Ổ Ứ
(Theo s n ph m)ả ẩ(Theo s n ph m)ả ẩ

TÀI CHÍNH

GIÁM Đ CỐ

B  PH NỘ Ậ
S/PH M AẨ

B  PH NỘ Ậ
S/PH M BẨ

B  PH NỘ Ậ
S/PH M CẨ

T  CH CỔ Ứ
NHÂN SỰ

MARKETING TIÊU THỤ

B  PH N TRUNG TÂMỘ Ậ



     2.4.2 Mô hình t  ch c phân ngành theo khu v c th  tr ngổ ứ ự ị ườ

C U TRÚC T   CH C PHÂN NGÀNH Ấ Ổ Ứ
(Theo th  tr ng)ị ườ

TÀI CHÍNH

GIÁM Đ CỐ

TH  Ị
TR NGƯỜ
HÀ N IỘ

TH  Ị
TR NGƯỜ
ĐÀ N NGẴ

TH  Ị
TR NG ƯỜ
C N THẦ Ơ

T  CH CỔ Ứ
NHÂN SỰ

MARKETING TIÊU THỤ



C U TRÚC T  PHÂN NGÀNHẤ Ổ   
(Theo s n ph m)ả ẩ

TÀI CHÍNH

GIÁM Đ CỐ

C NG VẢ Ụ
GIAO
NH NẬ

TÀU BI NỂ
(D ch v  ị ụ

v n chuy n)ậ ể

BÁN HÀNG
(Th ngươ

m i)ạ

T  CH CỔ Ứ
NHÂN SỰ

MARKETING TIÊU THỤ



TÀI VỤ

T NG GIÁM Đ CỔ Ố

K/V AKINH DOANH

GIÁM Đ CỐ

K/V B HCQT MARKETING

  Ch c năng: Tài v , kinh doanh, nhân s , marketing khu v c…ứ ụ ự ự



C_ CH C NĂNG LÃNH Đ OỨ Ạ
- Khái ni mệ
- Lãnh đ o trong m t doanh nghi pạ ộ ệ
- S  c n thi t c a lãnh đ oự ầ ế ủ ạ
- Công vi c c a ng i lãnh đ oệ ủ ườ ạ



M I QUAN H  GI A Đ NG C  THÚC Đ Y VÀ Ố Ệ Ữ Ộ Ơ Ẩ
HÀNH Đ NGỘ

Nh ngữ
 nhu c uầ

Nh ng tr ngữ ạ
thái căng 

th ngẳ

Hành 
đ ngộ

s  ự
thoả
mãn

Nh ng ữ
mong 
mu nố

Quá trình u  quy n và u  nhi m bao g m 4 b c:ỷ ề ỷ ệ ồ ướ

Xác đ nh các k t ị ế
qu  mong mu nả ố

Giao trách nhi mệ
và quy n h nề ạ

Ki m traể
theo dõi

Giao 
nhi m vệ ụ

1 2 3 4



3. Phong cách lãnh đ oạ
  3.1 Phong cách lãnh đ o theo cách th c s  d ng quy n l c:ạ ứ ử ụ ề ự

- Ph ng pháp lãnh đ o đ c tàiươ ạ ộ
- Ph ng pháp lãnh đ o dân chươ ạ ủ
- Ph ng pháp lãnh đ o “t  do hành đ ng”ươ ạ ự ộ

  3.2 Phong cách lãnh đ o theo k t qu .ạ ế ả
  3.3 Mô hình phong cách lãnh đ o (Douglas Mc Gregor):ạ

- Mô hình Douglas Mc Gregor

  Có 2 thuy t: thuy t X và thuy t Y.ế ế ế
  (l u ý đ c thêm và phân tích s  khác bi t gi a 2 thuy t X và Y)ư ọ ự ệ ữ ế
- Mô hình n c thang quy n l c ấ ề ự
(Robert Tannebaum và WarrenH.Schmidt)

(hình 11)



Mô hình n c thang quy n l c (Robert Tannebaum và Warren H.Schmidt):ấ ề ự

MÔ HÌNH N C THANG QUY N L CẤ Ề Ự

Ng i lãnh đ o s  d ngườ ạ ử ụ
quy n l cề ự C p d i tham dấ ướ ự

1
Ng iườ

lãnh
đ o q/đạ
và công
b  q/đ.ố

2
Ng i ườ

l/đ
 thăm

 dò q/đ
 c aủ

 mình.

3
Ng i l/đườ

trình
bày

ý ki nế
và h iỏ
ý ki nế
m iọ

ng i.ườ

Ng i l/đườ
ra q/đ
thử

nh ngư
s nẵ
sàng

s a đ i.ử ổ

Ng i l/đườ
trình
bày
v/đề

yêu c uầ
góp ý

r i q/đ.ồ

Ng i l/đườ
nêu

gi i h n,ớ ạ
 yêu c uầ

nhóm
q/đ trong
gi i h nớ ạ

đó.

Ng i l/đườ
cho phép
c p d iấ ướ
làm theo 

ch c năngứ
gi i h n ớ ạ
do c pấ

cao tr c ự
ti p đ  ra. ế ề

4 5 6 7



4. Công vi c c a nhà lãnh đ o:ệ ủ ạ
- Các công vi c c a nhà lãnh đ oệ ủ ạ

- Trình t  gi i quy t các v n đ :ự ả ế ấ ề

Phân tích v n đấ ề

Nh n di n v n đậ ệ ấ ề

Tìm hi u v n để ấ ề

Tìm hi u các y u t  liên quanể ế ố

Xác đinh các nguyên nhân chính

Th  hi n v n để ệ ấ ề

Các gi i phápả

Gi i quy t v n đả ế ấ ề



D- CH C NĂNG KI M TRAỨ Ể
  1. Ki m tra trong doanh nghi pể ệ
       + M c đích c a ki m tra ụ ủ ể
  2. Qui trình ki m tra:ể

Xác đ nh đ i t ng ki m traị ố ượ ể

Đ  ra các tiêu chu n ki m traề ẩ ể

Đ nh l ng các k t qu  đ t đ cị ượ ế ả ạ ượ

So sánh k t qu  v i tiêu chu n ki m traế ả ớ ẩ ể

Làm rõ nh ng sai l nhữ ệ

Các bi n pháp kh c ph cệ ắ ụ

Nh n đ nh, đánh giá và rút kinh nghi mậ ị ệ



+ Đánh giá theo ch  tiêu marketingỉ
+ Đánh giá theo ch  tiêu ngu n nhân l cỉ ồ ự
+ Đánh giá theo ch  tiêu s n xu tỉ ả ấ
+ Thanh tra

    3. Nh ng nguyên t c khi t  ch c công tác ki m traữ ắ ổ ứ ể
+ Thi t l p tiêu chu n ki m traế ậ ẩ ể
+ T o s  th a nh n tích c c c a các đ i t ng ki m traạ ự ừ ậ ự ủ ố ượ ể
+ Ph i xây d ng m i quan h  t t đ p gi a ng i đi ki m tra và ả ự ố ệ ố ẹ ữ ườ ể

ng i đ c (b ) ki m traườ ượ ị ể
+…



Câu h i ôn t p:ỏ ậ

Câu 1: Ho ch đ nh là gì? Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh cho m t doanh ạ ị ạ ị ế ượ ộ
nghi p (công ty) là gì? (th i gian 20’ 3đ).ệ ờ
Câu 2: Phân tích s  khác bi t gi a ho ch đ nh chi n l c và k  ho ch theo ự ệ ữ ạ ị ế ượ ế ạ
Steiner (th i gian 15’ 2đ).ờ
Câu 3: Gi i thích s  khác bi t gi a k  ho ch và chi n l c? Ch ng trình và ả ự ệ ữ ế ạ ế ượ ươ
ph ng án th c hi n là gì? (th i gian 15’ 2đ).ươ ự ệ ờ
Câu 4: Nh ng nguyên t c c n tuân th  khi ti n hành ho ch đ nh. ữ ắ ầ ủ ế ạ ị
(th igian 15’ 2đ).ờ
Câu 5: Nêu các y u t  tác đ ng đ n chi n l c và gi i thích? ế ố ộ ế ế ượ ả
(th i gian15’ 2đ).ờ
Câu 6: Nêu nh ng nguyên t c c a ch c năng t  ch c doanh nghi pữ ắ ủ ứ ổ ứ ệ
(th i gian 15’ 2đ).ờ
Câu 7: V  s  đ  t  ch c c a m t doanh nghi p t  nhân chuyên s n xu t và ẽ ơ ồ ổ ứ ủ ộ ệ ư ả ấ
kinh doanh v t t  trong nghành đi n qui mô 50 ng i?ậ ư ệ ườ
(th i gian 15’ 2đ).ờ
Câu 8: V  S  đ  t  ch c c a m t doanh nghi p phân theo th  tr ng.ẽ ơ ồ ổ ứ ủ ộ ệ ị ườ



Câu 9: U  quy n là gì? M t Giám đ c công ty u  quy n cho Phó Giám đ c ỷ ề ộ ố ỷ ề ố
tr c khi đi công tác mà ch  thông báo b ng mi ng. Trong th i gian đi u hành ướ ỉ ằ ệ ờ ề
công ty khi v ng GĐ ông ta kí nhi u h p đ ng. Khi có tranh ch p h p đ ng ắ ề ộ ồ ấ ợ ồ
t i tòa án kinh t , em hãy gi i thích tính pháp lý c a các h p đông mà ông phó ạ ế ả ủ ợ
GĐ đã ký?

(th i gian 20’ 3đ).ờ
Câu 10: Có m y phong cách lãnh đ o? Nêu ra và gi i thích? ấ ạ ả
(th i gian 5’ 2đ).ờ
Câu 11: Theo mô hình c a Douglas Mc Gregor em hãy phân tích s  khác bi t ủ ự ệ
gi a thuy t X và thuy t Y? (th i gian 20’ 3đ).ữ ế ế ờ
Câu 12: Hãy trình bày quy trình ki m tra. (th i gian 10’ 2đ).ể ờ
Câu 13: Đ  chu n b  cho m t cu c ki m tra đ nh kỳ doanh nghi p, anh/ch  làể ẩ ị ộ ộ ể ị ệ ị
GĐ c a doanh nghi p đó. Anh/ch  ph i làm gì? (th i gian 15’ 2đ).ủ ệ ị ả ờ
Câu 14: Ho ch đ nh chi n l c kinh doanh c a công ty mà anh/ch  lãnh đ o ạ ị ế ượ ủ ị ạ
trong năm 2007. Anh/ch  ph i làm gì?ị ả



Câu 15: Chuyên môn c a anh/ch  là c  nhân cao đ ng đi n, khi vào làm vi c ủ ị ử ẳ ệ ệ
t i công ty X phòng HC-NS b  trí anh/ch  làm vi c t i phòng HC-NS anh/ch  ạ ố ị ệ ạ ị
ph i làm gì? (th i gian 20’ 3đ).ả ờ

Câu 16: Anh/ch  có mong mu n sau này tr  thành lãnh đ o m t doanh nghi p ị ố ở ạ ộ ệ
(công ty) chuyên s n xu t và kinh doanh trong ngành c a mình h c. B  máy t  ả ấ ủ ọ ộ ổ
ch c c a anh/ch  c n nh ng ng i có trình đ  chuyên môn gì? B  trí s  đ  t  ứ ủ ị ầ ữ ườ ộ ố ơ ồ ổ
ch c h n h p (tr c tuy n và ch c năng) h p lý nh t đ  đem l i hi u qu  ứ ỗ ợ ự ế ứ ợ ấ ể ạ ệ ả
kinh t  cao nh t cho doanh nghi p (công ty) c a anh/ch ? (quy mô t  50-100 ế ấ ệ ủ ị ử
ng i).ườ



Ch ng 3 ươ

Giao Ti p Trong Kinh Doanhế



1. Khái ni mệ
   1.1 Khái ni m v  giao ti pệ ề ế
   1.2 B n ch t c a giao ti pả ấ ủ ế
2. Các lo i hình giao ti pạ ế
   2.1 Các lo i hình giao ti pạ ế
     + Giao ti p b ng ngôn ngế ằ ữ
        - Giao ti p nói tr c ti pế ự ế
        - Giao ti p nói gián ti pế ế
     + Giao ti p phi ngôn ngế ữ

   - Nét m tặ - N  c iụ ườ  - Ánh m tắ
   - C  ch  ử ỉ - Di n màoệ - T  th  ư ế

    2.2 Hi u Qu  c a giao ti pệ ả ủ ế
    2.3 Các hình th c giao ti pứ ế
     + Giao ti p chính th cế ứ
     + Giao ti p không chính th cế ứ



3. T m quan tr ng c a giao ti pầ ọ ủ ế
3.1 T m quan tr ngầ ọ

 3.2 Nâng cao hi u q a c a giao ti pệ ủ ủ ế

Câu h i ôn t pỏ ậ
Câu 1: Giao ti p là gì? Mô t  5 nhu c u c  b n c a  Maslow? (Tg 10’, 2đ).ế ả ầ ơ ả ủ
Câu 2: Giao ti p phi ngôn ng  là gì? K  ra? (Tg 10’, 2đ).ế ữ ể
Câu 3: Anh/ch  hãy nói rõ t m quan tr ng c a giao ti p trong m t doanh ị ầ ọ ủ ế ộ

nghi p? (Tg 10’, 2đ).ệ



 

Ch ng 4ươ  

QU N TR  CH T L NGẢ Ị Ấ ƯỢ



 1. Khái ni m v  qu n tr  ch t l ngệ ề ả ị ấ ượ
1.1 Khái ni m v  ch t l ng s n ph mệ ề ấ ượ ả ẩ
1.2 S  c n thi t c a qu n tr  ch t l ngự ầ ế ủ ả ị ấ ượ

 2. Các lo i qu n tr  ch t l ng.ạ ả ị ấ ượ
2.1 Qu n tr  ch t l ng đ ng b  TQM (Total Quality Management)ả ị ấ ượ ồ ộ

 - Ch t l ng là s  m t, là hàng đ uấ ượ ố ộ ầ
 - Đ nh h ng không ph i là ng i s n xu t mà là ng i tiêu dùngị ướ ả ườ ả ấ ườ
 - Đ m b o thông tin và xem th ng kê là v n đ  quan tr ngả ả ố ấ ề ọ
 - Con ng i là y u t  c  b n s  1ườ ế ố ơ ả ố
 - Qu n tr  theo ch c năngả ị ứ

2.2 ISO9000 (International Organization for Standardization)
      + Khái ni m v  tiêu chu n hoáệ ề ẩ
   + Các nguyên t c:ắ

        * Đ nh h ng do khách hàngị ướ
        * Vai trò c a lãnh đ oủ ạ
        * S  tham gia c a m i ng iự ủ ọ ườ



* Ph ng pháp quá trìnhươ
* Qu n lý theo ph ng  pháp h  th ngả ươ ệ ố
* C i ti n liên t cả ế ụ
* Ra quy t đ nh d a trên th c tế ị ự ự ế
* Quan h  cùng có l i v i nhà cung c pệ ợ ớ ấ

2.3 SA-8000 (Social Acountability)
+ Công c 29 và 105 c a ILO (Internaltion Labour Oganization)ướ ủ
+ Công c 87 và 98 c a ILOướ ủ
+ Công c 100 và công c 111ướ ướ
+ Công c 155 và 159, khuy n ngh  164 c a ILOướ ế ị ủ
+ Công c 138, khuy n ngh  146 c a ILOướ ế ị ủ

3. V n đ  c  b n c a qu n tr  ch t l ngấ ề ơ ả ủ ả ị ấ ượ

    3.1 Hi u qu  c a qu n tr  ch t l ngệ ả ủ ả ị ấ ượ

    3.2 Nâng cao ch t l ng c a công nhânấ ượ ủ



Câu h i ôn t pỏ ậ
Câu 1: Nêu các nguyên t c c a b  tiêu chu n ch t l ng qu c tắ ủ ộ ẩ ấ ượ ố ế
ISO9000 (tg 15’-2đ).

Câu 2: SA-8000 là gì? Nêu m t s  công c quy đ nh trong SA 8000ộ ố ướ ị
(tg 15’-2đ).

Câu 3: T i sao ch t l ng đóng vai trò quan tr ngtrong s n xu t và kinh ạ ấ ượ ọ ả ấ
doanh cũng nh  d ch v  c a m t doanh nghi p. Qu n tr  ch t l ng có áp ư ị ụ ủ ộ ệ ả ị ấ ượ
d ng đ c trong lĩnh v c HC-VP và các c  quan công quy n hay không? ụ ượ ự ơ ề
T i sao? (tg 15’-2đ).ạ



 



 



 

Ch ng 5ươ

 CHI PHÍ TRONG KINH DOANH



 1. Khái ni mệ
2. Phân lo i chi phíạ
   2.1 Phân lo i chi phí theo ch c năng ho t đ ngạ ứ ạ ộ

+ Chi phí trong s n xu t kinh doanhả ấ
+ Giá thành s n ph mả ẩ

Giá thành đ n v  s n ph m  =ơ ị ả ẩ

- Chi phí  kinh doanh có 2 lo i:ạ
+ Chi phí bán hàng (l u thông, ti p th …)ư ế ị
+ Chi phí qu n lýả

T ng chi phí s n xu t trong kìổ ả ấ

T ng s n l ng s n xu t ra trong kìổ ả ượ ả ấ



T NG CHI PHÍỔ

Chi phí ngoài SX
(Chi phí kinh doanh)

Chi phí s n xu tả ấ
(Chi phí s n ph m)ả ẩ

C/P SX 
chung

C/P lao 
đ ng TTộ

C/P Nguyên nhiên 
v t li u, mua ậ ệ

hàng hóa

C/P Qu n ả
lý HC

C/P Bán 
hàng

Chi phí ban đ uầ

Chi phí chuy n đ iể ổ



 2.2 Phân lo i theo cách ng x  chi phíạ ứ ử
    + Bi n phíế
    + Đ nh phí (hình 23)ị
    + ng d ng đ  tính s n l ng hoà v n và doanh thu hoà v nỨ ụ ể ả ượ ố ố

BÀI T PẬ

T NG CHI PHÍỔ

BI N PHÍẾ Đ NH PHÍỊ

B/P T  LỶ Ệ B/P C P B CẤ Ậ Đ/P B T BU CẮ Ộ Đ/P TUỲ Ý



 

b

xn

Vùng lỗ

Đi m hoà v nể ố

Đ
ng doanh thu (y

 = g(x))

ườ

Vùng lãi
Đ ng chi phí  (y = ax + b)ườ

(S n l ng hoà v n)ả ượ ố
x

y Minh ho : “Đ  th : Đi m hoà v n”ạ ồ ị ể ố

yn





Ch ng 6ươ

QU N TR  TÀI CHÍNH TRONG Ả Ị
DOANH NGHI PỆ



 1. Qu n tr  tài chínhả ị
1.1Khái ni mệ
1.2 Các m i quan h  tài chínhố ệ
1.3 M t s  ch  tiêu tài chính quan tr ngộ ố ỉ ọ

+ Ch  tiêu doanh thuỉ
+ Ch  tiêu v  v n trong kinh doanhỉ ề ố
+ Ch  tiêu l i nhu nỉ ợ ậ
         - L i nhu n g pợ ậ ộ

         - L i nhu n thu nợ ậ ầ

         - L i nhu n sau thu  (L i nhu n ròng )ợ ậ ế ợ ậ

PG pộ  = Doanh thu - Giá v nố

PThu nậ     =  Doanh thu thu n  -  ( Giá v n + Chi phí bán hàng + Chi phi qu n lý) ầ ố ả

PRòng   =    pThu nậ     -   Thu  thu nh pế ậ



Thu  doanh nghi p d c tính b i công th c:ế ệ ượ ở ứ

  Thu  thu nh p DN = Pế ậ Thu nầ (Thu  su t thu nh p)ế ấ ậ

PRòng     =     PThuần            Thuế thu nhập

PRòng    =  (DT –  T ng  Chi phí) (1 - thu  thu nh p)ổ ế ậ
  
  2. Phân tích t  s  tài chínhỷ ố

2.1 Các t  s  kh  năng thanh toánỷ ố ả

+ Kh  năng thanh toán hi n th i  = ả ệ ờ
 
+ V n luôn chuy n  =  T ng tài s n lu  đ ng - T ng n   l u đ ngố ể ổ ả ư ộ ổ ợ ư ộ
+ Kh  năng thanh toán nhanhả

 Kh  năng thanh toán nhanh =ả

Tài s n l u đ ngả ư ộ

T ng n  l u đ ngổ ợ ư ộ

T ng n   l u đ ngổ ợ ư ộ

T ng tài s n l u đ ng – Tài s n t n khoổ ả ư ộ ả ồ



2.2 Các t  s  v  ho t đ ng  kinh doanh c a doanh nghi pỷ ố ề ạ ộ ủ ệ
 + Đòn cân nợ

T  s  n                            =  ỷ ố ợ
+ S  vòng quay t n khoố ồ

S  vòng quay t n kho                  = ố ồ

+ Hi u qu  s  d ng v n c  đ nhệ ả ử ụ ố ố ị

Hi u qu  s  d ng v n c  đ nh     =ệ ả ử ụ ố ố ị

+ Hi u qu  s  d ng v n l u đ ngệ ả ử ụ ố ư ộ

Hi u qu  s  d ng v n l u đ ng  =ệ ả ử ụ ố ư ộ

+ S  vòng quay tròn toàn b  v nố ộ ố

S  quay vòng toàn b  v n          =    ố ộ ố

T ng s  nổ ố ợ

 T ng s  v nổ ố ố

Doanh thu tiêu thụ

Giá tr  hàng t n khoị ồ

Doanh thu tiêu thụ

V n c  đ nhố ố ị

Doanh thu tiêu thụ

V n l u đ ngố ư ộ

Doanh thu tiêu thụ

T ng s  v nổ ố ố



T  l  hoàn v n đ u t  hay kh  năng sinh l i ỷ ệ ố ầ ư ả ờ
(ROI: Return on Investment)

Doanh l i v n       =   ợ ố

M t s  bi n pháp làm tăng ROIộ ố ệ

ROI    = 

a. Tăng doanh thu

b Gi m chi phí ho t đ ngả ạ ộ

c. Gi m v n ho t đ ngả ố ạ ộ

2.3 Ph ng pháp phân tích tài chính DU PONT (hình 27)ươ

L i nhu n ròngợ ậ

Toàn b  v nộ ố

Lãi thu nầ

Doanh thu

Doanh thu

V n ho t đ ng bình quânố ạ ộ
X



MÔ HÌNH PH NG PHÁP DU PONTƯƠ

DOANH L I TIÊU THỢ Ụ S  VÒNG QUAY T NG V NỐ Ổ Ố

L i nhu n thu nợ ậ ầ

DOANH L I V NỢ Ố

Doanh thu Doanh thu tiêu th  ụ Toàn b  vộ ố

T ng chi phíổ V n c  đ nhố ố ị V n l u đ ngố ư ộ

Chi phí bán hàng Chi phí qu n lýả V t t , s n ph m t n khoậ ư ả ẩ ồ T n quồ ỹ

T ng kh u haoổ ấ Lãi n  vayợ Kho n ph i thuả ả Các ch ng khoánứ

Các kho n thuả ế Chi phí s n xu tả ấ
Ti n g iề ở
ngân hàng

Ngân phi uế

Doanh thu tiêu thụ

x

x

x +

:



 3. Thi t l p ngân sáchế ậ
      3.1 Khái ni mệ
      3.2 M t s  nguyên t c, yêu c u c n khi th t l p ngân sáchộ ố ắ ầ ầ ế ậ
     Nguyên t c:ắ
      - Xây d ng ch ng trình ho t đ ng r i m i đ nh ra s  li u tài chínhự ươ ạ ộ ồ ớ ị ố ệ
      - Có s  h p tác gi a các b  ph n có liên quan đ n tài chínhự ợ ữ ộ ậ ế
      - Chi tiêu ngân sách ph i th c t  đ  đ t đ cả ự ế ể ạ ượ
      - M c tiêu riêng c a nhà qu n tr  ph i phù h p v i m c tiêu chung c a       ụ ủ ả ị ả ợ ớ ụ ủ
  ngân sách
      - Báo cáo ngân sách ph i n i b t nh ng sai bi t đáng kả ổ ậ ữ ệ ể
     Yêu c u:ầ
      - M c tiêu c a DN ph i đ c xác đ nh rõ ràng b ng ngôn ng  tài ụ ủ ả ượ ị ằ ữ
chính
      - Nêu các bi n pháp ch  y u mà DN c n áp d ngệ ủ ế ầ ụ
      - Trách nhi m và tiêu chu n so sách ph i xác đ nh rõ ràngệ ẩ ả ị
      - D  đoán đ c các v n đ  khó khăn v  tài chính có th  x y raự ượ ấ ề ề ể ả
      - Ph i là đ ng l c thúc đ y ho t đ ng c a DNả ộ ự ẩ ạ ộ ủ

 (hình 28) 



   3.3 Các ph ng pháp thi t l p ngân sáchươ ế ậ
 Có 2 ph ng pháp chính:ươ
  + Ph ng pháp đ nh m cươ ị ứ
    + Ph ng pháp s  0ươ ố
  Nh ng v n đ  c n l u ý khi thi t l p ngân sách:ữ ấ ề ầ ư ế ậ
   + Ph i phù h p v i t ng giai đo n phát tri n c a DNả ợ ớ ừ ạ ể ủ
    + Ph i đ c xác đ nh cho t ng th i gian c  thả ượ ị ừ ờ ụ ể
    + Ph i xây d ng ngân sách d  phòngả ư ự

   3.4 Ki n tra ngân sáchể
   + Đúng ph ng pháp và chính xác (d  báo r i ro, bi n pháp d  ươ ự ủ ệ ự
phòng, b o hi m v.v…)ả ể
  + Ki m tra vi c s  d ng ngân sách đúng chính sách và quy đ nhể ệ ử ụ ị
3.5 L i ích c a vi c ho ch đ nh ngân sáchợ ủ ệ ạ ị
    + Giúp nhà qu n tr  th c hi n t t nhi m vả ị ự ệ ố ệ ụ
     + D  báo đ c tình hình tài chính c a doanh nghi pự ượ ủ ệ
     + D  đ nh đ c m c tiêu tài chính c a DN rõ ràngự ị ượ ụ ủ



4.  Xác đ nh ngu n v n kinh doanh trong doanh nghi pị ồ ố ệ

       4.1  Các lo i chi phíạ

+ Chi Phí b t bi n (đ nh phí) nhà c a và trang thi t b  ấ ế ị ử ế ị

+ Chi phí kh  bi n (bi n phí) nh  ngu n nguyên li u, đi n, n c ả ế ế ư ố ệ ệ ướ
v.v…

       4.2  Các ngu n tài chính c a doanh nghi pồ ủ ệ

Có 2 ngu n chính:ồ

+ Ngu n tài chính cho ho t đ ng th ng xuyênồ ạ ộ ườ

+ Ngu n tài chính cho ho t đ ng đ u t  dài h nồ ạ ộ ầ ư ạ

(hình 30)



Tính ch t t ng quát c a ti n trình ho ch đ nh ngân sách đ c di n tấ ổ ủ ế ạ ị ượ ễ ả
b ng mô hìnhằ

M C TIÊU C A DOANH NGHI PỤ Ủ Ệ

CHI N L C DÀI H NẾ ƯỢ Ạ

D  TOÁN DOANH THU DÀI H NỰ Ạ

CH NG TRÌNH HÀNH Đ NG NG N H NƯƠ Ộ Ắ Ạ

D  TOÁN DOANH THU NG N H NỰ Ắ Ạ

Ch/sách s n xu tả ấ
- Ng/sách s/x.
- Ng/sách v t t .ậ ư
- Ng/sách nhân viên.
- Ng/sách đ u t .ầ ư

Ch/sách ti p thế ị
- Ng/s qu ng cáoả
khuy n mãi,ế
gi i thi u sp.ớ ệ
- Ng/s tiêu th .ụ

Ch/sách ng/c uứ
- Ng/s nghiên .
- C uqu n tr .ứ ả ị
- Nghiên c u s nứ ả
xu t, s n ph m.ấ ả ẩ

Ch/sách tài chính
- Ng/sách công ty.
- Ng/sách chi nhánh.
- Ng/sách vùng.



CÁC NGU N TÀI CHÍNH CHO CÁC HO T Đ NG Ồ Ạ Ộ
TH NG XUYÊNƯỜNGU N TÀI TR  CHO CÁC Ồ Ợ

HO T Đ NG TH NG XUYÊNẠ Ộ ƯỜ

Tín d ng c a ụ ủ
ng i cung c pườ ấ

Vay ngân 
hàng

Các tín d ng ụ
ng n h n khácắ ạ

Thanh toán
dùm

Chi t kh u ế ấ
các h i phi uố ế

Nh n hàngậ
tr c thanhướ

toán sau.

Cho vay
v i lãi xu tớ ấ

u đãi.ư

Vay ngân 
hàng m t ộ
s  đi uố ề
ki n.ệ

Công ty tài
chánh mua

m t s  gi yộ ố ấ
n  c aợ ủ

doanh nghi p.ệ

Chi t kh uế ấ
h i phi uố ế
cho ngân

hàng.



NGU N V N CHO Đ U TỒ Ố Ầ Ư

NGU N V N C A DNỒ Ố Ủ NGU N V N VAYỒ Ố

V nố
t  cóự

V nố
b  sungổ

V nố
tài trợ

V nố
ngân hàng

V nố
trái phi uế

V n h p đ ngố ợ ồ
tín d ngụ

Các
kho ngả
ti n đề ể
dành.

l i nhu nợ ậ
đ u tầ ư

Phát
hành
cổ

phi u.ế

Đ cượ
Nhà n c,ướ
ngân sách

đ aị
ph ngươ

c pấ

Phát hành
trái phi uế

trên thị
tr ngườ

Ch ng khoánứ

Tín d ngụ
đ c ngânượ

hàng
ch p nh nấ ậ

Các kho n tínả
d ng h p đ ng:ụ ợ ồ
• Ti n m tề ặ
• V t tậ ư
• Trang thi t bế ị
• tài s n khácả

Các ngu n v n DN không hoàn trồ ố ả Các ngu n v n DN ph i hoàn trồ ố ả ả
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